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1 CAT-00019863 Nguyễn Thành Phúc 124/25 Phạm Ngũ Lão, TPCT
Kỹ sư xây dựng công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông: Cầu -Đường bộ

III

2 CAT-00049261 Tống Kim Danh
Ấp Thới Thuận A, TT Thới Lai, H. 

Thới Lai, TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

3 CAT-00049262 Quách Kim Đạt
10/ÔD, KV Bình Dương A, P. 
Long Tuyền, QBT, TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng II

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình:  Dân dụng

II

 Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình: 
Công nghiệp

III

4 CAT-00049263 Nguyễn Võ Đăng Khoa
81/6 KV Yên Thuận, P. Lê Bình, 

QCR, TPCT
Kiến trúc sư Thiết kế Kiến trúc công trình III

5 CAT-00049264 Châu Thành Nam
103D ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, 
TP Vĩnh Long, T. VL.

Kỹ sư kỹ thuật điện, 
điện tử

Thiết kế Điện – Cơ Điện công trình 
Dân dụng

III

6 CAT-00049265 Lâm Sơn Giang Vĩnh Thuận, Kiên Giang
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

7 CAT-00049266 Trương Quang Cẩn Phụng Hiệp, Hậu Giang
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

8 CAT-00023697 Võ Chu Tông
2/54 ấp Cái Cạn 1, xã Mỹ 

Phước, H. Mang Thít, Vĩnh 
Long

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Khảo sát địa hình công trình xây dựng III

9 CAT-00023722 Nguyễn Minh Tiến
61/95 Mậu Thân, khóm 3, P.3, TP 

Vĩnh Long, Vĩnh Long
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng & Công nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình Cầu - 
Đường bộ

III

10 CAT-00049267 Nguyễn Văn Cẩn Phụng Hiệp, Hậu Giang
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng công 
trình Cầu – Đường bộ

III

11 CAT-00043005 Phan Quốc Sử

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng, Cầu – Đường bộ, hạ 
tầng kỹ thuật (Thoát nước)

III

12 CAT-00043035 Lê Công Bình
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình:  hạ tầng kỹ thuật (Thoát nước)

III

13 CAT-00014508 Nguyễn Đức Thoại
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình:  hạ tầng kỹ thuật (Cấp – Thoát 
nước)

III

14 CAT-00050194 Phạm Minh Đương
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

III

15 CAT-00006818 Đào Thiện Chơn Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng II

16 CAT-00050195 Võ Dũng Minh
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án III
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

III

17 CAT-00050196 Nguyễn Ngọc Tứ
Kỹ sư xây dựng 

Cầu - Đường
Khảo sát địa hình III

18 CAT-00050197 Nguyễn Minh Kha
Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

III
Định giá xây 
dựng

III

19 CAT-00051751 Phạm Văn Chanh
xã Thường Phước 1, H. Hồng Ngự, 

Đồng Tháp

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Thiết kế Kết cấu 
công trình Dân 
dụng

III

20 CAT-00051752 Đặng Quang Trường P. Long Tuyền, Q.BT, TPCT
Kỹ sư xây dựng 

Cầu - Đường
Thiết kế xây dựng công trình Cầu III

21 CAT-00051753 Nguyễn Trọng Sang
Ninh Thới, Thới An Hội, Kế sách, 

Sóc Trăng

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III
Thiết kế Kết cấu 
công trình Dân 
dụng

III

22 CAT-00051754 Vũ Văn Tình
Liên Giang, Đông Hưng, Thái 
Bình

Kỹ sư xây dựng 
Cầu - Đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ

II

23 CAT-00004760 Lê Hải Bằng
0913, tổ 6, Thành Quới, Thành 

Đông, Bình Tân, Vĩnh Long

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III Định giá xây dựng III

Khảo sát địa 
hình

III

24 CAT-00051755 Lê Khả Lưu
Khu phố Bảo An, Quảng 
Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

25 CAT-00051756 Lê Minh Tuấn
Mỹ Hòa, X. Mỹ Khánh, H. Phong 

Điền, TPCT.
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng và Thủy lợi (Kè, 
Kênh)

III

26 CAT-00003764 Trần Kỳ Khoa
367A/37 Trần Quang Diệu, phường 
An Thới, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ

Ths kiến trúc Thiết kế Quy hoạch xây dựng II

27 CAT-00051757 Huỳnh Văn Hoàng
51H3 Mậu Thân, P. Xuân Khánh, 

QNK, TP Cần Thơ
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng & Công nghiệp

Khảo sát địa hình III
 Định giá xây 
dựng

III
Thiết kế kết 
cấu công trình 
Dân dụng

III
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28 CAT-00053139 Nguyễn Thái Sơn
KV 13, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô 

Môn, TPCT
Kỹ sư xây dựng 

công trình 
Định giá xây dựng III

Thiết kế Kết cấu 
công trình Dân 
dụng

III

Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình Dân 
dụng

III

29 CAT-00053140 Trần Tiến Dũng 68/7 Tầm Vu, TPCT
Kỹ sư thủy công đồng 

bằng
Định giá xây dựng II

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Thủy lợi

III

30 CAT-00053141 Thái An
50 Nguyễn Ngọc Sanh, P.5, 
Cà Mau

Kỹ sư thủy công 
đồng bằng

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình: Thủy lợi 
(Kè), Hạ tầng kỹ 
thuật (Cấp Thoát 
nước)

III

31 CAT-00053142
Nguyễn Lý Thiên 
Phong

P. Ba Láng, QCR, TPCT Thạc sĩ kỹ thuật Định giá xây dựng II

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình: Dân dụng, 
Công nghiệp nhẹ, 
Thủy lợi (Kè), Hạ 
tầng kỹ thuật (Cấp 
Thoát nước)

III

32 CAT-00053143 Quan Minh Triết
70/75/10 Cách mạng tháng 8, P. Cái 

Khế, QNK, TPCT
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình:  Dân dụng

II
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình: Đường bộ

III

33 CAT-00053144 Nguyễn Thành Đô
D33, đường số 56, KDC 586, P. Phú 

Thứ, Q.CR, TPAT.
Kỹ sư thủy công đồng 

bằng
Khảo sát địa hình công trình xây dựng II

34 CAT-00044395 Phạm Huỳnh Thế Nguyên 208 KV2, P. Ba Láng, QCR, TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 
(Cấp Thoát nước)

III

35 CAT-00053145 Phạm Thị Thu Thảo
số 14 kinh cống 13, ấp Phụng 
Phụng, xã Thạnh Tiến, H. 
Vĩnh Thạnh, TPCT

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 
công trình 
NN&PTNT 
(Cống, Kênh, Đê 
bao)

III

36 CAT-00003764 Trần Kỳ Khoa
367A/37 Trần Quang Diệu, phường 
An Thới, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ

Ths kiến trúc
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình: Dân dụng và giao thông

III

37 CAT-00054871 Nguyễn Phước Hiền
Ấp Hòa Định, Vĩnh Thới, Lai Vung, 
Đồng Tháp

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng công 
trình

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

III

38 CAT-00054872 Đồng Mạnh Thế
107/21A Trần Quang Diệu, 

TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

II

39 CAT-00006832 Đỗ Anh Tuấn
150 đường B4 KDC Hưng 

Phú 1, QCR, TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III Định giá xây dựng III

40 CAT-00006841 Ngô Thanh Sang
Ấp Đập Sậy, xã Tân An 
Luông, H. Vũng Liêm, Vĩnh 
Long.

Thạc sĩ địa 
KTXD

Định giá xây dựng II

41 CAT-00006833 Huỳnh Bá Phúc 141/18 đường 30/4, TPCT
Thạc sĩ địa 

KTXD
Định giá xây dựng II

42 CAT-00054873 Lê Xuân Hà
Cty XD số 6, Kim Nỗ, Đông 

Anh, Hà Nội
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông Cầu – Đường bộ

II

43 CAT-00010502 Nguyễn Khánh Ly 21B/9 Mậu Thân, TPCT
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng II

44 CAT-00054874 Đặng Văn Phương
195 đường số 14, KDC Vạn 

Phát, TPCT

KS Thủy lợi - 
KSXD cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông: Cầu - Đường bộ và 
NN&PTNT (Cống)

III

45 CAT-00043036 Nguyễn Phú Tân
188-190 đường B4, KDC Hưng Phú 
1, P. Hưng Phú, QCR, TPCT

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng 

công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình: Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật

II
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình: Giao thông

III

46 CAT-00054875 Lê Hồng Danh
311/10/14A Nguyễn V Cừ, P. An 

Hòa, QNK, TPCT
Kỹ sư xây dựng 
Cầu - Đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Đường bộ, HTKT (Thoát nước)

II

47 CAT-00052338
Trương Thành 
Trường

03 đường D7, KDC Thiên Lộc, 
QCR, TPCT

Kỹ sư kỹ thuật 
điện

Thiết kế Điện công trình: Đường dây 
và Trạm biến áp, Chiếu sáng công 
cộng

III

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị 
Điện công trình, 
công nghệ

III

48 CAT-00041486 Hoàng Văn Thái
172/19 Trần Quang Diệu, P. 

An Thới, QBT, TPCT
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 
trình Cầu

III
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49 CAT-00010519
Nguyễn Hoàng Tuấn 
An

321 KV Thạnh Lợi, P. 
Thường Thạnh, QCR, TPCT

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu 
công trình Dân 
dụng

III

50 CAT-00018788 Nguyễn Kim Thu
126A đường 3/2, QNK, 
TPCT.

KSXD DD&CN, 
ThS Kỹ thuật

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

II

Thiết kế Kết cấu 
công trình Dân 
dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ 
thuật (Cấp Thoát 
nước)

II

Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình 
Thủy lợi (Đê, 
Kè, Cống)

II

51 CAT-00054876 Võ Hoàng Trung
8A/11 Bùi Hữu Nghĩa, P. Bình 

Thủy, QBT, TPCT
Kỹ sư kỹ thuật xây dựngThiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

III

52 CAT-00018789 Nguyễn Xuân Thọ
158/47 Nguyễn Việt Hồng, 
TPCT.

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng III

53 CAT-00010498 Phạm Thanh Thảo
108/46/2G Nguyễn Việt 
Hồng, TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng II

54 CAT-00014573 Phạm Văn Hoan
162/34P Trần Quang Diệu, P. 
An Thới, Q. Bình Thủy, 
TPCT.

KS thủy công 
đồng bằng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

II

55 CAT-00054877 Huỳnh Thanh Hòa
256B1/7 KV2, P. An Bình, QNK, 
TPCT

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Cầu – Đường bộ

III

56 CAT-00054878 Tô Phước Quyền
ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới, H. Cầu 

Kè, Trà Vinh

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng 

công trình 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình:  Dân dụng

II

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình: NN&PTNT 
(Kênh)

III

57 CAT-00054879 Bạch Đình Trình
233/46/1A12 Nguyễn Văn Cừ, 

TPCT
Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình: Dân dụng, 
Công nghiệp, 
HTKT (Cấp Thoát 
nước), Thủy lợi 
(Kè, Cống), Giao 
thông (Cầu – 
Đường bộ)

III
Định giá xây 
dựng

III

58 CAT-00032282 Đặng Hữu Lễ
103 Cách Mạng tháng 8, P. An Hòa, 
QNK, TPCT.

Kỹ sư xây dựng 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình công trình Dân dụng

II Định giá xây dựng II

59 CAT-00004779 Nguyễn Văn Phát
Long Điền Đông, Đông Hải, 

Bạc Liêu
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

II

60 CAT-00004771 Trần Tấn Phong
1385 tổ 4, ấp Tân Khánh, xã 
Tân Lược, H. Bình Tân, T. 
Vĩnh Long

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Công nghiệp 
nhẹ

III
Định giá xây 
dựng

III

61 CAT-00054880 Nguyễn Trí Hiếu
Hòa Hưng 1, Hòa Lạc, Phú 

Tân, An Giang

Cao đẳng Công 
nghệ Kỹ thuật 
xây dựng DD & 
CN

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

62 CAT-00054881 Huỳnh Thanh Tùng
312B Ấp Nhơn Lộc 1, TT 
Phong Điền, H. Phong Điền, 
TPCT

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

II

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình:  Công 
nghiệp, HTKT 
(Thoát nước), 
Thủy lợi (Cống, 
Nạo vét kênh, Kè), 
Cầu – Đường bộ

III

63 CAT-00003768 Nguyễn Phước Tài
Ấp Minh Thành, xã Minh 
Thuận, U Minh Thượng, Kiên 
Giang

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình NN&PTNT (Cống)

III

64 CAT-00047801 Trần Ngọc Thúy P. Thới long, Q. Ô Môn, TPCT

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng
Định giá xây dựng III

65 CAT-00054882 Lý Thuận Lợi
243 đường 30/4 khóm 2, P.3, 

Sóc Trăng

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

66 CAT-00047800 Trần Hoài Thanh P. Thới Long, Q. Ô Môn, TPCT

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình Công 
nghiệp (Dầu khí)

III

67 CAT-00053141 Thái An
50 Nguyễn Ngọc Sanh, P.5, 
Cà Mau

Kỹ sư thủy công 
đồng bằng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

68 CAT-00053142
Nguyễn Lý Thiên 
Phong

P. Ba Láng, QCR, TPCT Thạc sĩ kỹ thuật
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III



Số TT Mã số chứng chỉ Họ và tên
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

Trình độ chuyên 
môn Lĩnh vực hành nghề 1 Hạng 1

Lĩnh vực hành 
nghề 2

Hạng 2
Lĩnh vực 

hành nghề 3
Hạng 3

Lĩnh vực 
hành nghề 4

Hạng 4
Lĩnh vực 

hành nghề 5
Hạng 5

Lĩnh vực 
hành nghề 6

Hạng 6
Ghi 
chú

69 CAT-00055692 Vũ Đăng Thành thanh7882@gmail.com Kỹ sư xây dựng cầu đư
Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Cầu – Đường bộ, Thủy lợi (Nạo 
vét kênh)

III

70 CAT-00055693
Quách Nguyễn Ngọc 
Giang

nguyengiangco@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

II

71 CAT-00055694
Nguyễn Huỳnh Duy 
Anh

nguyenhuynhduyanh1601@gmai
l.com Kiến trúc sư Thiết kế Kiến trúc công trình III

72 CAT-00003779 Nguyễn Thu archnguyenthu@gmail.com Kiến trúc sư
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

II

73 CAT-00055695 Bùi Thị Thùy Linh thaiquang.xdcd@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 
Cầu - Đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Cầu – Đường bộ

III

74 CAT-00055696 Vũ Văn Lương
Kỹ sư xây dựng 
Cầu - Đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Cầu – Đường bộ

III

75 CAT-00055697 Nguyễn Gia Diêm
Kỹ sư xây dựng 
Cầu - Đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Cầu – Đường bộ

III

76 CAT-00055698 Ngô Quốc Huy nqhuydfc@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

III

77 CAT-00055699 Thái Thành Phúc thaiphuc06@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

III

78
CAT-00014576

Huỳnh Văn Phương huynhvanphuongcd@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng III

79 CAT-00055700 Nguyễn Quang Đôn 0908484979
Kỹ sư xây dựng 
Cầu - Đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Cầu – Đường bộ

III

80 CAT-00055701 Phạm Công Danh danh-pc@hotmail.com
Kỹ sư quản lý đất 
đai

Khảo sát địa hình công trình xây dựng II

81 CAT-00055702 Nguyễn Xuân Lăng nguyenxuanlangxd@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

II

82 CAT-00055703 Diệp Thị Hạnh diephanhlas48@gmail.com Thạc sĩ kỹ thuật Khảo sát địa chất công trình xây dựng II

83

84 CAT-00027008 Huỳnh Hồng Khánh huynhkhanh0591@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình 
NN&PTNT (Kênh, Đê bao)

III

85 CAT-00056122 Nguyễn Thế Vi nguyenthevi2892@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng, Cầu – Đường bộ

III

86 CAT-00056123 Trương Đại Thịnh truongdaithinh2111@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III

87 CAT-00056124 Trương Văn Tài tvtai74@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng, hạ tầng kỹ thuật 
(Nghĩa trang)

III

88

CAT-00006815

Cao Minh Hoàng hoangcmarc@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng II
Thiết kế Kiến trúc 
công trình

II

Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình Dân 
dụng

II

89 CAT-00033414 Lê Văn Thắng thangvkt@gmail.com Kỹ sư xây dựng cầu đư
Thiết kế xây dựng công trình Cầu- 
Đường bộ

III

90
CAT-00046799

Dương Văn Tài dvtai91@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 

điện
Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật (Chiếu sáng công cộng)

III
Thiết kế Cơ Điện 
công trình dân 
dụng

II

91
CAT-00046774

Nguyễn Tuấn Anh nguyentuananhcmt@gmail.com

CĐ Công nghệ 
kỹ thuật XD DD 

&CN

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

92 CAT-00027006 Nguyễn Thành Tuấn nttuan22@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình: Cầu 
– Đường bộ

III

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình Dân 
dụng

II

93 CAT-00057099 Nguyễn Quốc Toàn congtycophanquocviet@gmail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

94 CAT-00057100 Phan Văn Tân
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

95 CAT-00057101 Ngô Quốc Khánh khanhqlda79@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

96 CAT-00057102 Lê Anh Tuấn leanhtuan242@gmail.com TC XD cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng

III

97 CAT-00057103 Đồng Ngọc Điểm congtynganhung2010@gmail.com
Kỹ sư kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng III
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98
CAT-00041493

Hà Thanh Hiền thanhhien594@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng III

99 CAT-00006930 Nguyễn Hửu Phước nhphuoc773@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng 
Khảo sát địa hình III

 Thiết kế xây dựng 
công trình Cầu – 
Đường bộ

III

100 CAT-00057514
Nguyễn Hoàng 
Cường

nhoangcuong@cantho.gov.vn
Kỹ sư xây dựng 

công trình 
Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

101 CAT-00057515 Nguyễn Ngọc Tuấn tuanbql08@yahoo.com.vn
Kỹ sư kinh tế xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

II

102 CAT-00057516
Huỳnh Phan Trung 
Trực

hpttruc@yahoo.com Kiến trúc sư Thiết kế Kiến trúc công trình II
Thiết kế Quy 
hoạch xây dựng

II

103 CAT-00057517 Nguyễn Minh Thắng n_thang08@yahoo.com.vn
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 
Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng và 
Công nghiệp (Dầu 
khí)

II

104 CAT-00057518 Lê Quang Quốc quangquoc1985@gmail.com
TC xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III

105
CAT-00004756

Nguyễn Thành Duy ntduy1986@gmail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng công 
trình Định giá xây dựng

II Thiết kế Kết cấu công tr II
Khảo sát địa hình

III

106 CAT-00057519 Nguyễn Thành Luân thanhluanxdk37@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật (Cấp Thoát nước)

III

107
CAT-00004756

Đặng Văn Duy dvanduy@cantho.gov.vn

Cao đẳng xây 
dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng, Cầu – Đường bộ và 
HTKT (Thoát nước)

III

108
CAT-00032267

Đỗ Minh Quyết quyetstar@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II

109

CAT-00027026

Đặng Tuấn Anh datua1122@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình:  Đường bộ

III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình:  NN&PTNT 
(Kè)

III

110
CAT-00032271

Lê Quang Huy lequanghuy53vl1@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật vật liệu 

xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

111 CAT-00058413 Võ Ngọc Khoa micngockhoa@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình:  Đường bộ

III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình:  NN&PTNT 
(Kè)

III

112 CAT-00058414 Nguyễn Trung Toàn myhanhkieu22@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ

III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình:  NN&PTNT 
(Nạo vét kênh)

III

Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình:  
Dân dụng

III

113 CAT-00058415 Lê Văn Toàn levantoan1451990@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ

III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình: NN&PTNT 
(Kè)

III

Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình:  
Dân dụng

III

114 CAT-00058416 Lưu Thanh Lộng luuthanhlongxd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ

III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình: NN&PTNT 
(Kè)

III

Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình:  
Dân dụng

III

115 CAT-00058417 Nguyễn Hoàng Hảo nhhao24@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ

III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình:  NN&PTNT 
(Nạo vét kênh)

III

Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình:  
Dân dụng

III

116 CAT-00058418 La Quốc Dũng laphuongnghi2013@gmail.com
Kỹ sư công trình 
nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình:  Dân dụng

II

117 CAT-00058419 Nguyễn Văn Hận nvhan1982@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III

118 CAT-00058420 Thái Văn Phẳng phang.engineer@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình:  Dân dụng

II
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình:  Đường bộ

II
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119
CAT-00041494

Lê Minh Lợi leminhloictu@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng III

120
CAT-00044613

Trần Nhất Thuận
KV Thạnh Phước 1, P. Thạnh Hòa, 

Q. Thốt Nốt, TPCT

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng 
và Công nghiệp nhẹ

III

121 CAT-00058421 Nguyễn Hoàng Ân Thạnh Phú, Cầu Kè, Trà Vinh
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Định giá xây dựng II
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

II

122
CAT-00001517

Chau Kim Kha
Trà Bết, Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc 
Trăng

Kỹ sư thủy công đồng 
bằng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình: Giao thông, Thủy lợi và Hạ tầng 
kỹ thuật

III

123 CAT-00058422 Trần Văn Khu Xã Trung Thạnh, H. Cờ Đỏ, TPCT
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng, Công nghiệp nhẹ và 
Hạ tầng kỹ thuật (Thoát nước)

III

124 CAT-00058423 Hồ Trịnh Anh Quân
Khối phố 3, An Sơn, Tam Kỳ, 

Quảng Nam

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng, Công nghiệp nhẹ và 
Hạ tầng kỹ thuật (Thoát nước)

III
Thiết kế Kết cấu 
công trình Dân 
dụng

III

125 CAT-00058424 Nguyễn Thanh Vũ
151 Ấp An Phú, X. An 

Khánh, Châu Thành, Đồng 
Tháp

Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

126 CAT-00058425 Hà Văn Nam
Số 5/3 Tổ 12 - KV5 Lý Nam Đế, 

TP. Huế
Thạc sỹ kỹ thuật Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình:  Dân dụng

II

Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình:  
Công nghiệp, 
HTKT (Thoát 
nước)

III

127 CAT-00058426
Nguyễn Thị Ngọc 
Ánh

427/16 Nguyễn V Thảnh, khóm 2, P. 
Thành Phước, TX Bình Minh, Vĩnh 

Long

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng 

Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III

128 CAT-00059292 Nguyễn Việt Hào
164A Huỳnh Thúc Kháng, 
TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

III

129 CAT-00059293 Nguyễn Ngân Giang
379 Đ6 tổ 8, KV2, P. An Khánh, 
QNK, TPCT

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III

130 CAT-00059294
Nguyễn Thiện Bảo 
Trúc

KV Phú Mỹ, Thường Thạnh, 
QCR, TPCT

Kỹ sư xây dựng 
nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

II

131 CAT-00059295
Trần Nguyễn Quốc 
Khang

Trà Coi A, Mỹ Hương, Mỹ 
Tú, Sóc Trăng

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

132
CAT-00042401

Nguyễn Thanh Giang
32 Trần Việt Châu, P. An 

Hòa, QNK, TPCT
Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ

II

133
CAT-00033405

Đặng Xuân Nghiêm
32 Trần Việt Châu, P. An 

Hòa, QNK, TPCT
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Khảo sát địa hình công trình xây dựng III

134 CAT-00059296 Lê Văn Khoa
111 Ấp 2, Xã Phương Trà, H. Cao 

Lãnh, Đồng Tháp
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

II

135

CAT-00033417

Phạm Văn Toàn 11 Mậu Thân, TPCT
Kỹ sư công trình 

thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công 
trình thủy lợi:  Kênh, Cống

II
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình thủy lợi:  Kè

III

136 CAT-00059297 Tô Đồng Sang Hưng Phú, Phước Long, Bạc Liêu

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

III
Định giá xây 
dựng

III

137 CAT-00059298 Nguyễn Việt Cường
1/18 Quang Trung, P. Xuân 
Khánh, QNK, TPCT.

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

138 CAT-00059299 Lê Hữu Hòa 81/5 Phạm Ngũ Lão - TPCT
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

139
CAT-00054875

Lê Hồng Danh
311/10/14A Nguyễn V Cừ, P. An 

Hòa, QNK, TPCT
Kỹ sư xây dựng 
Cầu - Đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Cầu

II

140 CAT-00059300 Bùi Đăng Khoa
324A, KV Thạnh Hưng, P. Phú Thứ, 
QCR, TPCT

Kỹ sư thủy công đồng 
bằng

Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

III

141 CAT-00047798 Đặng Phước Anh KV4, P.5, TP Vị Thanh, Hậu Giang
Cao đẳng công nghệ 
kỹ thuật xây dựng 

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu 
công trình Dân 
dụng và Công 
nghiệp

III

142 CAT-00047799 Phan Quốc Minh
Ấp Bình Quí, Ngã Tứ, Tam Bình, 
Vĩnh Long

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III



Số TT Mã số chứng chỉ Họ và tên
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

Trình độ chuyên 
môn Lĩnh vực hành nghề 1 Hạng 1

Lĩnh vực hành 
nghề 2

Hạng 2
Lĩnh vực 

hành nghề 3
Hạng 3

Lĩnh vực 
hành nghề 4

Hạng 4
Lĩnh vực 

hành nghề 5
Hạng 5

Lĩnh vực 
hành nghề 6

Hạng 6
Ghi 
chú

143 CAT-00003771 Nguyễn Văn Được
Phường Hưng Phú, quận Cái 

Răng, thành phố Cần Thơ
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình HTKT (Cấp nước), NN&PTNT 
(Kè, Cống)

III

144 CAT-00047800 Trần Hoài Thanh P. Thới Long, Q. Ô Môn, TPCT

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình:  Dân dụng

II

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình:  Công 
nghiệp, HTKT 
(Cấp Thoát nước)

III
Thiết kế Kết 
cấu công trình:  
Dân dụng

II
Định giá xây 
dựng

III

Quản lý dự án 
đầu tư xây 
dựng công 
trình: Dân 
dụng, Giao 
thông, Thủy 
lợi

III

145 CAT-00047801 Trần Ngọc Thúy P. Thới long, Q. Ô Môn, TPCT

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng, Đường bộ

III

146 CAT-00047802 Hồ Trung Thành
245/11 KV Bình Yên B, P. 

Long Hòa, QBT, TPCT
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

147 CAT-00047803 Lê Tứ Xuyên Tân Thới, Phong Điền, TPCT

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng, Đường bộ

III

148 CAT-00003760 Nguyễn Kim Ngân
ấp Thành Nhân, xã Thành 
Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh 

Vĩnh Long

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Cầu - Đường bộ

III

149 CAT-00047804 Trần Hoàng Vinh
86 ấp Định Phước, X. Định Môn, H. 
Thới Lai, TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

III

150 CAT-00047805 Thái Văn Vinh
Xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh, 

Vĩnh Long

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng công 
trình

Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

II
Khảo sát địa 
hình

III

151 CAT-00019897 Lê Tuấn
556/24 CMT8, P. Bùi Hữu 
Nghĩa, QBT, TPCT.

Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 
điện

Thiết kế Điện công trình Đường dây 
và Trạm biến áp

III

152 CAT-00027009 Tăng Đức Thuận
76 Ngô Đức Kế, P. An Lạc, 

QNK, TPCT.

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III

153 CAT-00047806 Nguyễn Văn Hải
Ấp Mười Hùng, xã Vĩnh Tuy, 
H. Gò Quao, Kiên Giang.

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
1. Định giá xây dựng III

2. Giám sát công 
tác xây dựng công 
trình Dân dụng và 
Công nghiệp

III

154 CAT-00047807 Vũ Thanh Sang F2 Thạnh An , Vĩnh Thạnh, TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III

155 CAT-00010509 Nguyễn Trường Tây
06/ÔD KV Bình Dương A, P. Long 
Tuyền, Q. Bình Thủy, TPCT.

Kỹ sư xây dựng nông 
thôn

Định giá xây dựng II

156 CAT-00047808 Nguyễn Toàn Khoa
Ấp Trường Trung, X. Trường 

Thành, H. Thới Lai, TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
1. Định giá xây dựng III

2. Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình Dân 
dụng và Giao 
thông

III

157 CAT-00047809
Nguyễn Thị Ngọc 
Đoan

Ấp Hòa Quới, X. Xuân Hòa, 
Kế Sách, Sóc Trăng

Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Định giá xây dựng II

158 CAT-00047810 Nguyễn Thành Hải 151/60 Trần Hoàng na, TPCT Kiến trúc sư Thiết kế Kiến trúc Công trình II

159 CAT-00047811 Nguyễn Thành An
Tân Bình, Bình Tân, Vĩnh 
Long

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

1. Thiết kế Kết cấu công trình Dân 
dụng

III
2. Giám sát công 
tác xây dựng công 
trình Dân dụng

III
3. Định giá 
xây dựng

III

160 CAT-00003769 Lữ Hồng Phước
Tân Thới, Tân Hòa, Thanh 
Bình, Đồng Tháp

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

1. Định giá xây dựng III

2. Giám sát công 
tác xây dựng công 
trình HTKT (Cấp 
nước)

III

161 CAT-00047812 Nguyễn Văn On Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long Kỹ sư xây dựng 
Giám sát công tác xây dựng công 
trình:  Dân dụng

II

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình:   Cầu – 
Đường bộ

III
Định giá xây 
dựng

III

162 CAT-00003770 Huỳnh Văn Tí
thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

1. Thiết kế Kết cấu công trình Dân 
dụng

III

2. Giám sát công 
tác xây dựng công 
trình Đường bộ, 
HTKT (Cấp nước)

III

163 CAT-00003768 Nguyễn Phước Tài
Ấp Minh Thành, xã Minh 
Thuận, U Minh Thượng, Kiên 
Giang

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình HTKT (Cấp nước)

III



Số TT Mã số chứng chỉ Họ và tên
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
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môn Lĩnh vực hành nghề 1 Hạng 1

Lĩnh vực hành 
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hành nghề 6

Hạng 6
Ghi 
chú

164 CAT-00019884 Phạm Hữu Thọ
Ấp Phú Lợi, xã Phú Thành, H. 

Trà Ôn, Vĩnh Long

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông Đường bộ

III

165 CAT-00004758 Nguyễn Văn Thông
6/58A Trần Phú, P. Cái Khế, Q. 
Ninh Kiều, TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
1. Khảo sát địa hình III

2. Thiết kế Kết 
cấu công tình Dân 
dụng

II
3. Định giá 
xây dựng

II

166
CAT-00004758

Nguyễn Văn Thông

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 
(Cấp Thoát nước)

III

167

CAT-00060206

Trần Thanh Lâm
Kỹ sư công trình 
nông thôn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

Định giá xây dựng

III
Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình Dân 
dụng

III

168
CAT-00060207

Võ Văn Tung
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III
Định giá xây dựng

III
Thiết kế Kết cấu công tr

II

169
CAT-00027028

Nguyễn Trường Phi
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng

II

Định giá xây dựng
III

170
CAT-00060208

Nguyễn Văn Phi Nal
Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng 

công trình 
Giám sát công tác xây dựng công
 trình Dân dụng

II

171
CAT-00060209

Lâm Trường Giang
Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công
 trình NN&PTNT (Kè) III

172
CAT-00060210

Nguyễn Văn Nhàn
Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công
 trình NN&PTNT (Kè) III

173
CAT-00060211

Lê Hải Bằng
Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công
 trình NN&PTNT (Kè) III

174
CAT-00018799

Trần Hoàng Huy
Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công
 trình NN&PTNT (Kè) III

175
CAT-00060212

Mạc Thiên Nam
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công
 trình Dân dụng

III

176

CAT-00060213

Nguyễn Ngọc Tín
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng & Công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công

 trình Dân dụng

II
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Công nghiệp

III

177

CAT-00060214

Lương Hồng Thuận
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng & Công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công

 trình Dân dụng

II
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Công nghiệp

III

178
CAT-00060215

Ca Quốc Vinh
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công
 trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ

III

179
CAT-00060216

Trần Văn Tấn
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công
 trình Dân dụng, đường bộ

III

180

CAT-00001520

Lê Thị Kiều Trang
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ, NN&PTNT (Nạo 
vét kênh), Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 
Thoát nước)

III

181
CAT-00001519

Nguyễn Thành 
Phước

Kỹ sư xây dựng 
Cầu - Đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 
(Cấp Thoát nước)

III

182

CAT-00003728

Phạm Tuấn Hải
Kỹ sư xây dựng 
cấp thoát nước

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước)

II
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ 
thuật (Thoát nước)

III

183 CAT-00060217 Vũ Văn Lại
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

184

CAT-00060218

Phùng Tấn Thủ
Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công
 trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ, 
Hạ tầng kỹ thuật (Cấp Thoát nước)

III

185
CAT-00060219

Nguyễn Trí Tuệ
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình đường bộ

II
Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình Cầu

III

186 CAT-00060220 Thái Duy Phương
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dIII

187
CAT-00060221

Trương Hoàng 
Thanh Trực

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình đường bộ

III

188
CAT-00038500

Lê Thanh Nhiệm
Kỹ sư Kỹ thuật 
Điện Thiết kế Điện, Điện công trình: Công nghi

III



Số TT Mã số chứng chỉ Họ và tên
Địa chỉ thường trú
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Trình độ chuyên 
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hành nghề 6

Hạng 6
Ghi 
chú

189
CAT-00060222

Lê Hoàng Trung
Kỹ sư Kỹ thuật 
Điện - Điện tử

Định giá xây dựng II
Giám sát lắp đặt 
thiết bị Điện công 
trình

III

190 CAT-00048785 Phòng Ngọc Huy
33/17 D1 Nguyễn Công Hoan, P.7, 

Q.PN, TPHCM
Kiến trúc sư

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng

II
Thiết kế Kiến trúc 
công trình

II

191 CAT-00048786 Nguyễn Duy Hiệp
818/11/11 Lê Lợi, P3, Q Gò Vấp, 

TPHCM
Kiến trúc sư

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng, 

III
Thiết kế Kiến trúc 
công trình

III

192 CAT-00048787 Nguyễn Văn Cường
104/5 KV Bình Lập, P. Phước Thới, 

Q. Ô Môn, TPCT
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình
Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

III

193 CAT-00027042 Hà Huy Lộc Phước Thới, Ô Môn, TPCT
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Định giá xây dựng III

194 CAT-00048788 Bùi Duy Liệu
69/65 Phó Cơ Điều, Vĩnh 
Long

Kỹ sư thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công 
trình Thủy lợi (Cống)

II
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình NN&PTNT

III

195 CAT-00048789 Nguyễn Ngọc Thuận Xã Trung Hưng, H. Cờ Đỏ, TPCT
Trung cấp xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

196 CAT-00004777 Bùi Hồng Duy
233/34/36 Nguyễn Văn cừ, P. An 

Hòa, QNK, TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng III

197 CAT-00032252 Trần Thanh Tòng
101 Võ Văn Tần, P. Tân An, 
QNK, TPCT.

Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng II

198 CAT-00048790 Nguyễn Duy Tân 292/14 CMT8, Q.BT, TPCT Kỹ sư thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công 
trình Thủy lợi (Cống)

III

199 CAT-00043033 Trương Bá Tùng 113 Châu Văn Liêm, TPCT. Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng II

200 CAT-00048791 Thái Hồ Bảo Ngọc
319B QL91, KV Qui Thạnh, P. 
Trung Kiên, Q> Thốt Nốt, TPCT

Kiến trúc sư Thiết kế Kiến trúc công trình III

201 CAT-00048792 Lê Quốc Tuấn
47 đường số 7 KDC 586, P. 
Phú Thứ, QCR, TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng II

202 CAT-00048793 Nguyễn Phước Đến
370 KV Thới Trinh A, P. Thới 
An, Q. Ô Môn, TPCT.

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình NN&PTNT (Nạo vét kênh)

III

203 CAT-00048794
Nguyễn Vỏ Trung 
Hiếu

31/3 KV 14, P. Châu Văn Liêm, Q. 
Ô Môn, TPCT

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III Định giá xây dựng III

204 CAT-00048795 Trần Đoàn Phúc
Ấp Định Phước, X. Định 
Môn, H. Thới Lai, TPCT

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

205 CAT-00048796 Nguyễn Quốc Lâm
Ấp Thới Khánh A, X. Tân 
Thạnh, H. Thới Lai, TPCT.

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Giao thông

III Định giá xây dựng III

206 CAT-00003719 Đinh Minh Châu
79 đường số 1, khu TĐC 923, KV7, 

P. An Bình, QNK, TPCT
Kỹ sư thủy công đồng 

bằng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình HTKT: Cấp nước

III

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình HTKT: 
Thoát nước

II

207 CAT-00048797 Nguyễn Văn Thắng Xã Định Môn, H. Thới Lai, TPCT
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Giao thông

III Định giá xây dựng III

208 CAT-00048798 Lê Hiền Hữu
Ấp Định Phước, X. Định 
Môn, H. Thới Lai, TPCT

Kỹ sư công trình 
nông thôn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

209 CAT-00048799 Lê Thị Thanh Thủy
Ấp Thới Bình B, xã Thới Thạnh, H. 

Thới Lai, TPCT
Kỹ sư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III Định giá xây dựng III

210 CAT-00048800 Nguyễn Song Toàn
KV4, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, 

TPCT

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III Định giá xây dựng III

211 CAT-00048801 Dương Trung Thạnh
162/38/2B Trần Quang Diệu, 
TPCT

Kỹ sư xây dựng công 
trình thủy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III Định giá xây dựng III

212
CAT-00060956

Nguyễn Thị Như Ý btdatcantho@gmail.com
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 
xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng

III
Giám sát Công 
trình Dân dụng

III
Định giá xây 
dựng

III

213

CAT-00060957

Trần Hữu Nghĩa trannghia1506@gmail.com
Kỹ sư Điện - Điện 
tử (Điện năng)

Thiết kế Cơ - Điện công trình Dân dụng

III
Giám sát lắp đặt 
thiết bị Điện công 
trình Dân dụng

III

214

CAT-00060958

Bùi Thanh Tiệp nhuydhxd6@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 
công trình

Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng

II
Giám sát Công 
trình Dân dụng

II

Giám sát Công 
trình Giao 
thông đường 
bộ

III

215
CAT-00060959

Nguyễn Thanh Tùng tiepdfc@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 
cầu 
đường

Giám sát Công trình Giao thông Cầu II
Giám sát Công 
trình Giao thông 
Đường bộ

II



Số TT Mã số chứng chỉ Họ và tên
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
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Lĩnh vực hành 
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Hạng 2
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hành nghề 6

Hạng 6
Ghi 
chú

216

CAT-00003734

Lê Thành Tươi duykhangarchitect@gmail.com
Kỹ sư Điện công 
nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết bị Điện công 
trình Dân dụng

II

Giám sát lắp đặt 
thiết bị Điện công 
trình Hạ tầng kỹ 
thuật (Chiếu sáng 
công cộng)

II

Thiết kế Cơ - Đi

III

217 CAT-00060960 Đỗ Duy Khang tuoi06502ct@gmail.com Kiến trúc sư
Thiết kế Kiến trúc công trình

III
Giám sát Công 
trình Dân dụng

III

218
CAT-00004764

Bùi Tấn Đạt nttung304@gmail.com
Kỹ sư công trình 

nông thôn Khảo sát địa hình
III

Thiết kế Kết cấu công tr
II

Định giá xây 
dựng

II

219
CAT-00060961

Đào Xuân Tám congtytienminhct@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 
cầu

Giám sát Công trình Giao thông 
đường bộ

III

220
CAT-00060962

Võ Thành Nguyên
vothanhnguyen.bqldathotnot@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng & Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình 
Dân dụng

III

221
CAT-00003742

Huỳnh Thị Bích Liên huynhthibichlien81@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng III

222
CAT-00058422

Trần Văn Khu khutran9@gmail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng 

III
Thiết kế Kết cấu 
công trình Công 
nghiệp nhẹ

III

223

CAT-00060963

Nguyễn Văn Đến nguyenthongbk06@gmail.com Kỹ sư Thủy nông
Giám sát Công trình Giao thông 
Cầu 

II
Giám sát Công 
trình Giao thông 
Đường bộ

II

Giám sát 
công trình 
NN&PTNT 
(Thủy lợi)

II

224

CAT-00060964

Nguyễn Văn Nhiều haclongwina8@yahoo.com
Kỹ sư thủy lợi 

tổng hợp
Giám sát Công trình Giao thông 
Đường bộ

III
Giám sát công 
trình NN&PTNT 
(Thủy lợi)

II

225 CAT-00060965 Nguyễn Hoàng Nam Kiến trúc sư Thiết kế Kiến trúc công trình III
226 CAT-00060966 Phan Thị Mỹ Chăm Kiến trúc sư Thiết kế Kiến trúc công trình III

227
CAT-00004761

Trương Quang Định
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng

II
Giám sát Công 
trình Dân dụng

II
Định giá xây 
dựng

II

228

CAT-00060967

Trần Phong Khánh phongkhanh89@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng

III
Giám sát Công 
trình Dân dụng

III

Giám sát 
Công trình 
công nghiệp 
nhẹ

III

229

CAT-00060968

Bùi Tuấn Anh buituananh.kts@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát Công trình Dân dụng III
Giám sát Công 
trình công 
nghiệp nhẹ

III
Giám sát Công 
trình Hạ tầng 
kỹ thuật
 (Thoát nước)

III

230

CAT-00060969

Trần Văn Giàu tranphu4mjsc@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình
 Dân dụng

III

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình
 Giao thông

III

231

CAT-00060970

Trần Phú giaubql@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình
 Dân dụng

III

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình
 Giao thông

III

232
CAT-00060971

Hà Ngọc Thạch hnthach06@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình
 Dân dụng

III

233

CAT-00027047

Nguyễn Thị Tuyết 
Ngọc

ngocaci@yahoo.com.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Giám sát Công trình công nghiệp II

Giám sát Công 
trình Hạ tầng kỹ 
thuật
 (Thoát nước và 
bải xử lý rác)

II

234
CAT-00060972

Lê Thành Đô lethanhdo82@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông 
Cầu 

III
Giám sát Công 
trình Giao thông 
Đường bộ

III

235
CAT-00060973

Ngô Trung Hiếu
ngotrunghieu.happy2@gmail.co

m

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát Công trình Dân dụng III

236

CAT-00060974

Huỳnh Thị Châu Phi htchauphi91@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát Công trình Dân dụng III
Giám sát Công 
trình công 
nghiệp nhẹ

III
Giám sát Công 
trình Hạ tầng 
kỹ thuật
 (Thoát nước)

III

237
CAT-00060975

Trần Thái Hòa thaihoaxde@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng III

238

CAT-00060976

Võ Nguyên Ngờ
nguyenkhacviet4499@gmail.co

m
Kỹ sư kinh tế xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình
 Dân dụng

III

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình
 Giao thông

III
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239

CAT-00060977

Nguyễn Anh Khoa vonguyenngo@gmail.com
Kỹ sư kinh tế xây 

dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình Giao thông

III

240
CAT-00060978

Hoàng Trọng Nam ngakhoa86@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

241 CAT-00060979 Phạm Phước Đường ppduong@cantho.gov.vn
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng - Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

242

CAT-00060980

Ngô Thanh Danh tranminhtuanqlda@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình Giao thông

III

243

CAT-00060981

Trần Minh Tuấn danhqldapd@gmail.com
Kỹ sư kinh tế xây 

dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ 
thuật

III

244
CAT-00060982

Hồ Văn Việt
hoangtrongnam1989@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Giao thông

III

245 CAT-00061891 Ngô Ngọc Khải Kỹ sư kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trình Dân dụng III Giám sát công tác xây dIII Định giá xây dựngIII
246 CAT-00023724 Nguyễn Văn Phúc KS công trình nông thôn, ThS Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trII
247 CAT-00061892 Trương Thanh Tài trthtai@gmail.com Kỹ sư xây dựng dân dụng vGiám sát Công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (Nghĩa trang)III Giám sát Công trình Giao thông CIII
248 CAT-00006827 Đỗ Thành Sấm dtsam82@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trThiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III
249 CAT-00061893 Nguyễn Thiên Trường truong078079@gmail.com Kỹ sư xây dựng Cầu - ĐGiám sát Công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (Thoát nIII Giám sát Công trình Giao thông CIII Quản lý dự án đầu tIII

250 CAT-00061894 Dương Tấn Sang cvtrung991@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựngThiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III Giám sát công tác xây dIII Định giá xây dựngIII
251 CAT-00061895 Quách Nam Huy Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng công trThiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III Giám sát công tác xây dIII Định giá xây dựngIII
252 CAT-00061896 Nguyễn Trung Thông Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng công trThiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III Giám sát công tác xây dIII Định giá xây dựngIII
253 CAT-00061897 Hồ Hòa Thuận Kỹ sư Điện - Điện tử (Điện năng)Thiết kế Điện – Cơ Điện công trình dân dIII Giám sát công tác l III Định giá xây dựngIII
254 CAT-00044754 Trần Huy Chường Kỹ sư xây dựng cấp thoát nGiám sát Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nIII Giám sát Công trình HII

255
CAT-00054878 Tô Phước Quyền

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng 

công trình 
Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (Thoát nước)

III

256
CAT-00014559 Nguyễn Trường Giang

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường Định giá xây dựng

III

257

CAT-00063288

Đỗ Văn Tong betongst123@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng

III
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình giao thông: 
Cầu – Đường bộ

III

Định giá xây dựng

III

258 CAT-00043017 Lê Minh Hưng minhhung125@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Định giá xây dựng III

259

CAT-00063289

Trần Văn Xuân xuan9863@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng Định giá xây dựng

III

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình 
Giao thông

III

260
CAT-00063290

Phạm Tuấn Anh tuananhpham6001@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình 
Dân dụng

III

261
CAT-00043019

Hồ Hoàng Quang 
Minh

cuongnguyenxd1003@yahoo.co
m.vn

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp Định giá xây dựng

III

262 CAT-00043016 Huỳnh Đức Chuyền minh5362@gmail.com
Kỹ sư xây dựng Cầu - 
Đường Định giá xây dựng III

263

CAT-00063291

Nguyễn Hữu Nhật trungtinhho@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng

Định giá xây dựng

III

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình
 Dân dụng

III

264

CAT-00063292

Hồ Trung Tính duanomon@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng - công 

nghiệp Định giá xây dựng

III
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

265

CAT-00063293

Võ Hồ Duy Lâm lengocdinh1983@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật xây 
dựng công trình Định giá xây dựng

III
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

266
CAT-00043018

Lê Ngọc Đĩnh duylam29388@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp Định giá xây dựng

III

267

CAT-00063294

Phạm Viết Tuyển phamtuyenxd90@gmail.com

Cao đẳng Công 
nghệ Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng Định giá xây dựng

III Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

268
CAT-00043015

Nguyễn Huy Cường huunhat91kt@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp Định giá xây dựng

III
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269

CAT-00063295

Dương Minh Trúc phamngocson92kg@gmail.com
Kỹ sư Điện khí hóa 
và cung cấp điện

Giám sát lắp đặt thiết bị Điện công 
trình: Công nghiệp (Đường dây và 
trạm biến áp đến 35 KV)

III

Giám sát lắp đặt 
thiết bị Điện công 
trình: 
Hạ tầng kỹ thuật 
(Chiếu sáng công 
cộng)

III

270
CAT-00063296

Lâm Huỳnh Kha trucxld@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 
điện

Giám sát lắp đặt thiết bị Điện công 
trình: Công nghiệp (Đường dây và 
trạm biến áp đến 35 KV)

III

271
CAT-00063297

Phạm Ngọc Sơn lamhuynhkha8383@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 
điện

Giám sát lắp đặt thiết bị Điện công 
trình: Công nghiệp (Đường dây và 
trạm biến áp đến 35 KV)

III

272
CAT-00063298

Châu Thị Bé be.pcccpq@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình 
Dân dụng

III
Định giá xây dựng

III
Thiết kế kết cấu công tr

III

273

CAT-00018788

Nguyễn Kim Thu nguyenkimthu7272@gmail.com
KS Thủy công, 
ThS Kỹ thuật

Định giá xây dựng

II
Thiết kế xây dựng 
công trình Thủy 
lợi (Cống, Kênh)

II

274
CAT-00064385

Nguyễn Trọng Nhân nguyentrongnhan81@gmail.com

Kỹ sư Điện - 
Điện tử (Điện 
năng)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị Điện 
vào công trình dân dụng và công 
nghiệp

III
Định giá xây 
dựng

III

275
CAT-00038488

Nguyễn Văn Đông hoangdong25@gmail.com

Kỹ sư Điện khí 
hóa và cung cấp 

điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình dân dụng

III

276

CAT-00064386

Trần Chí Vẹn chiveniee@gmail.com

KS kỹ thuật 
CSHT (CTN) - 

KSXD dân dụng 
& công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng, Đường bộ, Thủy lợi 
(Kè)

III

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị vào 
công trình dân 
dụng

III

277
CAT-00064387

Mai Quốc Thạnh mqthanhqk9@gmail.com
Kỹ sư điện công 
nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết bị Điện công 
trình: Công nghiệp (Đường dây và 
trạm biến áp)

III

278

CAT-00064388

Mai Tấn Duy tanduy2607@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 
điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị Điện công 
trình: Công nghiệp (Đường dây và 
trạm biến áp)

III

Thiết kế Điện 
công trình Công 
nghiệp (Đường 
dây và trạm biến 
áp)

III

Định giá xây dựng

III

279

CAT-00064389

Nguyễn Trần Nhật 
Tân

nguyentrannhattan@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình: Dân dụng

III

280

CAT-00064390

Trần Trung Tiến trantrungtien81@gmail.com
Kỹ sư công trình 
nông thôn

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình: Dân dụng

III

281

CAT-00064391

Trần Hải Đăng haidangtran13@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình: Dân dụng

III

282

CAT-00065446

Từ Phước Hải Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng

III
Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình:  Dân dụng

II

Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình:  
Công nghiệp 
nhẹ

III

283
CAT-00065447

Lê Hoàng Bảo Giang
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình:  
Dân dụng

II

284
CAT-00060973

Ngô Trung Hiếu
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 
trình xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng

III

285 CAT-00065483 Nguyễn Thanh Lâm Kỹ sư xây dựng dân dụng vQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trIII Giám sát công tác xây d II

286 CAT-00065484 Dương Đặng Hoài Liêm Kỹ sư xây dựng dân dụng vGiám sát công tác xây dựng công trình Dân d II Giám sát công tác xây d III

287 CAT-00036888 Lê Công Minh Kỹ sư xây dựng dân dụng vThiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III Giám sát công tác xây d III Định giá xây dựngIII

288 CAT-00065485 Tăng Quốc Trung Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trThiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III Giám sát công tác xây d III

289 CAT-00065486 Tạ Hải Đăng Kỹ sư xây dựng dân dụng - Công nghiệpThiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III

290 CAT-00065487 Nguyễn Văn Nghi Kỹ sư xây dựng công trGiám sát công tác xây dựng công trình Dân d II Giám sát công tác xây d III Giám sát công tác xây dIII

291 CAT-00065488 Trần Văn Cần Kỹ sư xây dựng dân dụng vGiám sát công tác xây dựng công trình Dân d II Giám sát công tác xây d III Thiết kế Kết cấu công trIII Định giá xây dựngIII

292 CAT-00065489 Huỳnh Văn Khánh Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật công trGiám sát công tác xây dựng công trình Dân dIII

293 CAT-00065490 Phạm Lê Thanh Kỹ sư xây dựng dân dụng vQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trIII

294 CAT-00065491 Nguyễn Thanh Nhã Kỹ sư xây dựng dân dụng vQuản lý dự án đầu tư xây dựng công tr III

295 CAT-00065492 Lê Thanh Long Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng II Thiết kế Kiến trúc công trII Giám sát công tác xây dII

296 CAT-00065493 Lê Duy Phương Kỹ sư xây dựng dân dụng vGiám sát công tác xây dựng công trình: Dân dIII

297 CAT-00065494 Hồ Hoài Phong Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình Dân d II Giám sát công tác xây d III
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298 CAT-00065495 Nguyễn Trần Nhựt Anh Kỹ sư Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình Dân dIII

299 CAT-00067716 Phan Thị Mỹ Phượng Kỹ sư xây dựng dân dụng vQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trIII Quản lý dự án đầu tIII Định giá xây dựngIII
300 CAT-00067717 Võ Văn Tá Kỹ sư thủy công đồng bằngGiám sát thi công xây dựng công trình Dân dII Định giá xây dựng II
301 CAT-00014508 Nguyễn Đức Thoại Kỹ sư xây dựng cầu đĐịnh giá xây dựng III
302 CAT-00067718 Trần Phi Long Kỹ sư xây dựng dân dụng & Công nghiệpThiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III
303 CAT-00067719 Bùi Minh Nhật Kiến trúc sư Thiết kế Kiến trúc công trình III
304 CAT-00067720 Phạm Thành Nam Kỹ sư Điện khí hóa vcông nghiệp (Đường dây và trạm biến áp)III Giám sát công tác xây dIII
305 CAT-00067721 Phạm Hồng Tâm Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệpGiám sát thi công xây dựng công trình Dân dII Thiết kế Kết cấu công trII

306
CAT-00068374 Trần Anh Huy

trananhhuy2001@yahoo.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng v

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

II Giám sát công tác xây dIII
307 CAT-00063295 Dương Minh Trúc trucxld@gmail.com Kỹ sư Điện khí hóa vGiám sát lắp đặt thiết bị Điện công trình: Công nghiII
308 CAT-00068375 Nguyễn Thanh Cần ntcan1008@gmail.com Kỹ sư Kỹ thuật công trĐịnh giá xây dựng III Quản lý dự án đầu t III
309 CAT-00068376 Võ Hoàng Giang hoanggiangct85@gmail.com Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật công trĐịnh giá xây dựng III

310 CAT-00064385 Nguyễn Trọng Nhân nguyentrongnhan81@gmail.com Kỹ sư Điện - Điện tử (Điện năng)Thiết kế Điện – Cơ điện công trình Dân dII
311 CAT-00065494 Hồ Hoài Phong hhphong00@gmail.com Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệpĐịnh giá xây dựng III
312 CAT-00068377 Nguyễn Hoài Linh nhlinh1912@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trKhảo sát địa hình công trình xây dựng III Thiết kế xây dựng công trIII Giám sát công tác xây dIII Định giá xây dựngIII
313 CAT-00027006 Nguyễn Thành Tuấn nttuan22@gmail.com Kỹ sư xây dựng cầu đĐịnh giá xây dựng III

314 CAT-00052338 Trương Thành Trường ksthanhtruong1987@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật điện Định giá xây dựng III

315
CAT-00038497

La Trí Quang latriquang@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng
III

316 CAT-00060217 Vũ Văn Lại vuvanlai36@gmail.com
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: C II Giám sát công tác xây dIII

317
CAT-00070315

Nguyễn Quốc Bảo nguyenbaotanhiep@gmail.com
Kỹ sư thủy công 
đồng bằng Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân d

III
Định giá xây dựng

III

318

CAT-00046797

Lê Vĩnh Trường levinhtruong78@gmail.com
Kỹ sư Điện - 

Điện tử
Thiết kế Điện công trình Công nghiệp 
(Đường dây và Trạm biến áp)

III

Giám sát lắp đặt 
thiết bị Điện công 
trình Công nghiệp 
(Đường dây và 
Trạm biến áp)

III

319
CAT-00023702

Đào Xuân Hùng xuanhung.exp@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 
Cầu - đường bộ Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân d

III

320
CAT-00047809

Nguyễn Thị Ngọc 
Đoan

doan.ksst@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy Giám sát công tác xây dựng công trình: 

II

321 CAT-00070906 Nguyễn Phước Hải hainp.omon@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế Kiến trúc công trình II
322 CAT-00070907 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa dangkhoa1829@gmail.com Kỹ sư xây dựng Cầu - ĐGiám sát công tác xây dựng công trình: CIII
323 CAT-00070908 Huỳnh Hữu Vinh hhvinh1992@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trGiám sát công tác xây dựng công trình: Dân dIII
324 CAT-00070909 Huỳnh Trần Tốt huynhtrantot93@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trGiám sát công tác xây dựng công trình: Dân dIII
325 CAT-00060965 Nguyễn Hoàng Nam Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng III
326 CAT-00070910 Lê Văn Minh minhlv@phuongchau.com TC Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình: Dân dIII
327 CAT-00070911 Nguyễn Thị Thu Thủy anhkhoa0510@gmail.com Kỹ sư thủy công đồng bằngGiám sát công tác xây dựng công trình: Dân dIII Định giá xây dựng II
328 CAT-00070912 Phan Thanh Liêm phanliem77@gmail.com Kỹ sư xây dựng Cầu - ĐĐịnh giá xây dựng III
329 CAT-00070913 Nguyễn Văn Phong vanphongcienco6@gmail.com Kỹ sư xây dựng Trắc địa vKhảo sát địa hình công trình xây dựng II
330 CAT-00060961 Đào Xuân Tám congtytienminhct@gmail.com Kỹ sư xây dựng cầu Giám sát công tác xây dựng công trình II
331 CAT-00071662 Nguyễn Đăng Khoa ngdkhoa1001@gmail.com Kỹ sư công trình nông thônĐịnh giá xây dựng III Giám sát công tác xây dII Giám sát công tác xây dIII Thiết kế Kết cấu công trII Thiết kế Kết cấu công trIII
332 CAT-00071663 Phan Minh Trường pmtruong1987@gmail.com Kỹ sư xây dựng dân dụng vThiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III Giám sát công tác xây dIII
333 CAT-00014527 Trần Trung Nguyện trungnguyenqlda@gmail.com Kỹ sư xây dựng dân dụng vGiám sát công tác xây dựng công trình: HIII
334 CAT-00071664 Đoàn Trung Thông hainp.omon@gmail.com Kỹ sư xây dựng thủy lợi - Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (II
335 CAT-00070906 Nguyễn Phước Hải thongatd2@gmail.com Kiến trúc sư Định giá xây dựng III
336 CAT-00014555 Huỳnh Thế Huy huynhthehuy84@gmail.com Kỹ sư thủy công đồng bằngThiết kế Kết cấu công trình: Dân dụng III Giám sát công tác xây dIII
337 CAT-00071665 Lê Phú Triệu trieucd880@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trGiám sát công tác xây dựng công trình: CIII
338 CAT-00071666 Phạm Minh Ngọc pmngoc299@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trGiám sát công tác xây dựng công trình: Dân dIII
339 CAT-00071667 Châu Minh Tuấn chauminhtuan29@gmail.com Kỹ sư xây dựng Cầu - ĐGiám sát công tác xây dựng công trình: CIII Giám sát công tác xây dII
340 CAT-00071668 Nguyễn Phúc Hậu nguyenhaudt@gmail.com Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệpHạ tầng kỹ thuật (Cấp Thoát nước, Công viIII
341 CAT-00071669 Lục Quốc Phong quocphong839@gmail.com Kỹ sư xây dựng Cầu đGiám sát công tác xây dựng công trình: CIII
342 CAT-00071670 Hà Tiến Vũ hatienvu1992@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trGiám sát công tác xây dựng công trình: CIII
343 CAT-00071671 Trương Điền Huy dienhuy177@gmail.com Kỹ sư Điện khí hóa vGiám sát lắp đặt thiết bị Điện công trình: Dân dIII
344 CAT-00046805 Vũ Đình Dũng vudinhdung0901@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng III
345 CAT-00071672 Trần Quốc Bảo tqbao020570@gmail.com Kỹ sư công thôn Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II
346 CAT-00071673 Lê Văn Việt levietk24@gmail.com Kỹ sư xây dựng công trGiám sát công tác xây dựng công trình: Dân dIII
347 CAT-00071835 Nguyễn Thị Kim Cương kimcuongnguyenct@gmail.com Kỹ sư xây dựng Cầu - ĐGiám sát công tác xây dựng công trình: CIII

348 CAT-00071836 Nguyễn Minh Khang
nguyenminhkhang051290@gmai

l.com Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trGiám sát công tác xây dựng công trình: Dân dIII
349 CAT-00071837 Nguyễn Minh Phương pktcongtydfc@gmail.com Cử nhân kinh tế xây dựngĐịnh giá xây dựng II
350 CAT-00055698 Ngô Quốc Huy nqhuydfc@gmail.com Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III Định giá xây dựng III
351 CAT-00055699 Thái Thành Phúc thaiphuc06@gmail.com Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trĐịnh giá xây dựng III
352 CAT-00004764 Bùi Tấn Đạt vhgiang1986@gmail.com Kỹ sư công trình nông thônGiám sát công tác xây dựng công trình: III
353 CAT-00071838 Nguyễn Hoàng Giang btdatcantho@gmail.com Kỹ sư xây dựng Cầu - ĐGiám sát công tác xây dựng công trình: III
354 CAT-00071839 Võ Hoàng Giang giangnguyen5888@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựngKhảo sát địa hình III Giám sát công tác xây dIII Thiết kế Kết cấu công trIII
355 CAT-00044606 Nguyễn Tuấn Anh tuananhabc2014@gmail.com Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệpKhảo sát địa hình II Thiết kế Kết cấu công trII
356 CAT-00071840 Khưu Hải Thanh khuuthanhluong@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựngĐịnh giá xây dựng III Giám sát công tác xây dIII Thiết kế Kết cấu công trIII
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357 CAT-00071841 Khưu Thanh Lương haithanh.xd10@gmail.com Kỹ sư xây dựng công trGiám sát công tác xây dựng công trình: Dân dII Thiết kế Kết cấu công trII
358 CAT-00023697 Võ Chu Tông vochutong@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình: Dân dIII Thiết kế Kết cấu công trIII
359 CAT-00050197 Nguyễn Minh Kha Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trKhảo sát địa hình III
360 CAT-00049265 Lâm Sơn Giang Kỹ sư xây dựng dân dụng vĐịnh giá xây dựng III
361 CAT-00073051 Lưu Văn Mạnh Kỹ sư xây dựng Cầu - đĐường bộ III
362 CAT-00073052 Nguyễn Văn Hoàng Kỹ sư công trình thủy - KSXD cầu đCầu – Đường bộ II Thủy lợi (Nạo vét K III
363 CAT-00014525 Huỳnh Quốc Đạt Cao đẳng xây dựng dân dụng & công nghiệpCầu – Đường bộ III NN&PTNT (Nạo vét KIII
364 CAT-00014508 Nguyễn Đức Thoại Kỹ sư xây dựng cầu đĐường bộ III
365 CAT-00073053 Phạm Thành Việt Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng công trDân dụng III Thiết kế Kết cấu công trIII Định giá xây dựngIII
366 CAT-00049264 Châu Thành Nam Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tửGiám sát lắp đặt thiết bị Điện công trình: Dân dIII Giám sát công tác xây dIII Thiết kế Kết cấu công trIII
367 CAT-00073054 Trần Vũ Thành Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng công trDân dụng III Thiết kế Kết cấu công trII
368 CAT-00073357 Nguyễn Quang Trí Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình: II Thiết kế Kết cấu công trII
369 CAT-00059298 Nguyễn Việt Cường Kỹ sư xây dựng Cầu ĐGiám sát công tác xây dựng công trình: III
370 CAT-00001521 Cao Văn Quý Kỹ sư xây dựng dân dụng vKhảo sát địa hình công trình xây dựng III
371 CAT-00034103 Hứa Quốc Bửu Kỹ sư xây dựng dân dụng vĐịnh giá xây dựng III
372 CAT-00038489 Lê Võ Quang Trường Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình: II
373 CAT-00073358 Phạm Anh Giang Cao đẳng Công nghệ xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình: III
374 CAT-00065492 Lê Thanh Long Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trII
375 CAT-00073359 Nguyễn Thái Bình Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trGiám sát công tác xây dựng công trình: III
376 CAT-00073714 Phạm Thị Trúc Kiều Kỹ sư Thủy công đồng bằngThiết kế Kết cấu công trình: Dân dụng III Thiết kế Kết cấu công trII
377 CAT-00073715 Trần Thanh Thiên Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng DD & CNThiết kế kết cấu công trình Dân dụng vIII Giám sát công tác xây dIII
378 CAT-00073716 Võ Kiên Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệpThiết kế Kết cấu công trình: Dân dụng III
379 CAT-00073717 Phạm Lê Thái Sơn Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng công trKhảo sát địa hình III Định giá xây dựng III Giám sát công tác xây dIII
380 CAT-00073718 La Phước Kỹ sư xây dựng công trGiám sát công tác xây dựng công trình Dân dII

381
CAT-00075684

Trần Kỉnh Lộc
TCCN Điện công 
nghiệp - Dân 
dụng

Giám sát lắp đặt thiết bị Điện công
trình: Công nghiệp (Đường dây và 
trạm biến áp) III

382
CAT-00075685

Nguyễn Văn Cảnh
Kỹ sư Điện khí 
hóa & Cung cấp 
điện

Giám sát lắp đặt thiết bị Điện công
trình: Công nghiệp (Đường dây và 
trạm biến áp) III

383
CAT-00075686

Phạm Đăng Khoa
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng v III

384
CAT-00071671

Trương Điền Huy
Kỹ sư Điện khí 
hóa và Cung cấp 
điện Thiết kế Điện – Cơ Điện công trình: Dân dIII

385 CAT-00075687 Nguyễn Duy Thọ
Kỹ sư xây dựng công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dII Giám sát công tác xây dIII

386
CAT-00075688

Nguyễn Văn Măng

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng 

công trình
 Thiết kế Kết cấu công trình: Dân dụng

II  Thiết kế Kết cấu công trIII
Giám sát công tác xây d

II
Giám sát công tác xây d

III

387
CAT-00023711

Nguyễn Ngọc Hồng 
Lĩnh

Kỹ sư kỹ thuật 
điện Thiết kế Điện – Cơ Điện công trình: Dân dII

388
CAT-00023717

Nguyễn Hồng Suốt
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng công 
trình Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III Định giá xây dựng III

389
CAT-00049266

Trương Quang Cẩn
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng công 
trình Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III Định giá xây dựng III

390 CAT-00075790 Dương Quang Mạnh Linh Kỹ sư kỹ thuật công trGiám sát công tác xây dựng công trình III Thiết kế kết cấu công trIII Định giá xây dựngIII
391 CAT-00034553 Lê Đức Toàn Kỹ sư thủy công đồng bằngKhảo sát địa chất công trình III Thiết kế kết cấu công trIII Thiết kế kết cấu công trIII Giám sát công tác xây dIII
392 CAT-00014545 Võ Thanh Điền Kỹ sư xây dựng công trGiám sát công tác xây dựng công trìnhIII
393 CAT-00014544 Trần Thị Cúc Kỹ sư xây dựng công trGiám sát công tác xây dựng công trình Công nghiIII Giám sát công tác xây dIII Giám sát công tác xây dIII Quản lý dự án đầu tIII
394 CAT-00058645 Nguyễn Tùng Sang Kỹ sư thủy công đồng bằngGiám sát công tác xây dựng công trinh giao thông: ĐIII Giám sát công tác xây dIII Thiết kế xây dựng công trIII
395 CAT-00034538 Nguyễn Tùng Nguyên Thạc sĩ kỹ thuật Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II Thiết kế kết cấu công trIII Thiết kế xây dựng công trII Giám sát công tác xây dIII Khảo sát địa chất công trII
396 CAT-00075791 Cao Văn Thuyền Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng công trGiám sát công tác xây dựng công trình III
397 CAT-00075792 Nguyễn Thái Thọ Cao đẳng Công nghệ xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình III
398 CAT-00067446 Trần Tấn Đạt Kỹ sư xây dựng công trGiám sát công tác xây dựng công trình Dân dIII
399 CAT-00075793 Lê Hoàng Đức Kỹ sư thủy lợi Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT: III Giám sát công tác xây dII
400 CAT-00014504 Lê Thị Như Huyền Kỹ sư xây dựng công trĐịnh giá xây dựng II Giám sát công tác xây dII
401 CAT-00076776 Trần Thanh Thảo Kỹ sư xây dựng dân dụng vThiết kế kết cấu công trình Dân d  ụng vIII
402 CAT-00076777 Nguyễn Văn Đẹp Kỹ sư cơ khí Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
403 CAT-00076778 Nguyễn Đức An Kỹ sư xây dựng dân dụng vGiám sát công tác xây dựng công trình Dân dIII
404 CAT-00076779 Huỳnh Tuấn Vũ Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình Dân dIII
405 CAT-00078111 Đỗ Tiến Thanh Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình Dân dIII
406 CAT-00078112 Nguyễn Nhựt Đãm Kỹ sư kỹ thuật công trThiết kế kết cấu công trình Dân dụng vIII Giám sát công tác xây dIII
407 CAT-00078113 Mai Thị Thơm Kỹ sư kỹ thuật công trThiết kế xây dựng công trình Nông nghiIII Định giá xây dựng III
408 CAT-00078114 Nguyễn Đức Tâm Kỹ sư xây dựng dân dụng vĐịnh giá xây dựng III
409 CAT-00078722 Trần Ngọc Thành Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trGiám sát công tác xây dựng công trình Dân dIII Giám sát công tác xây dIII Giám sát công tác xây dIII
410 CAT-00006813 Lê Hữu Thành Kỹ sư Kỹ thuật điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Công nghiIII
411 CAT-00078723 Nguyễn Phúc Hải Đăng Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trGiám sát công tác xây dựng công trình Dân dIII
412 CAT-00078724 Đoàn Ngọc Hoàng Lâm Kỹ sư Điện khí hóa vGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Công nghiIII
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